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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Tuyết 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phan Thị Dòn 

2. Ông Lê Trung 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh: Bà Phan Mỹ Dung- Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 565/2023/TLST-

DS ngày 25 tháng 10 năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết 
định đưa vụ án ra xét xử số 263/2025/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 3 năm 2025 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 274/2025/QĐST-DS ngày 23 tháng 4 năm 2025 giữa 
các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần H;  

Địa chỉ trụ sở: đường N, phường L, quận Đ, Thành phố Hà Nội; địa chỉ 
liên hệ: Tầng 23, Tòa nhà T, đường N, phường N, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Hữu T; là người đại diện theo ủy quyền 

(Giấy ủy quyền số 4248/2023/GUQ-TGĐ12 ngày 18/5/2023) (Có mặt). 

Bị đơn: Ông Vũ Văn H, sinh năm 1985, bà Lê Thị D, sinh năm 1981; 

Cùng địa chỉ: ấp 73 (ấp 6C cũ), xã A, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh 
(Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đơn khởi kiện đề ngày 11/10/2023 và trong quá trình giải quyết, đại diện 
nguyên đơn ông Trần Hữu Thắng trình bày: 

Ngày 28/12/2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần H – Chi nhánh Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ngân hàng H) và ông Vũ Văn H đã ký kết Hợp 

đồng cho vay số 02338/2021/HĐCV/RB/306517, cụ thể như sau: Số tiền vay: 
4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng); mục đích vay vốn: Mua BĐS 

tại thửa đất số 538, tờ bản đồ 71, địa chỉ: ấp 73 (ấp 6C cũ), xã A, huyện B, Thành 
phố Hồ Chí Minh; Thời hạn vay: 300 tháng; Lãi suất cho vay: 7,99%/năm, kể từ 

ngày giải ngân cho đến hết ngày 30/12/2022; Lãi suất áp dụng đối với khoản vay 
cho thời gian tiếp theo được điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần vào ngày 06 hằng kỳ 

và được tính bằng: Lãi suất tham chiếu được công bố tại thời điểm điều chỉnh cộng 
biên độ: 3,5%/năm. Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm 
chuyển nợ quá hạn; phương thức trả nợ: Nợ gốc trả đều hàng tháng, lãi trả hàng 

tháng tính trên dư nợ thực tế giảm dần. 

 Ngày 13/12/2021, Ngân hàng H – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã 

phát hành thẻ tín dụng cho ông Vũ Văn H theo Giấy đăng ký kiêm hợp đồng và sử 
dụng thẻ tín dụng NGÂN HÀNG H, cụ thể như sau: Hạn mức thẻ : 50.000.000 

đồng (Năm mươi triệu đồng). 

Để đảm bảo cho khoản vay, Ngân hàng H với ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D 

đã ký kết Hợp đồng thế chấp số: 000207 ngày 07/01/2022. Theo đó tài sản thế 
chấp để đảm bảo cho khoản vay trên là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất tại thửa đất số 538, tờ bản đồ 71, địa chỉ: ấp 73 (ấp 6C cũ), xã A, huyện B, 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 936051, số vào sổ cấp GCN: CS08541 
do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh cấp ngày 25/11/2021, 
cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 29/12/2021 cho ông Vũ Văn H. Việc thế chấp 

được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
Bình Chánh ngày 10/01/2022 theo đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện hợp đồng: Ngày 31/12/2021, NGÂN HÀNG H đã giải ngân cho 
ông Vũ Văn H theo Giấy nhận nợ lần thứ 01 số tiền là: 4.400.000.000 đồng (bốn 

tỷ bốn trăm triệu đồng). Ngày 13/12/2021, NGÂN HÀNG H đã cấp hạn thẻ tín 
dụng cho ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D với hạn mức là: 50.000.000 đồng (Năm 

mươi triệu đồng). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Vũ Văn H và bà Lê 
Thị D đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc và lãi theo cam kết, thỏa 

thuận tại Hợp đồng cho vay, Giấy nhận nợ đã ký kết. 

Tạm tính đến ngày 22/5/2025, ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D còn nợ ngân 

hàng H với tổng số tiền là: y mươi sáu ảby trăm ảb ỷ(Năm tng ồđ5.776.607.676 
:ểth ụ, c)ngồđ y mươi sáuảy nghìn sáu trăm bảb ẻu sáu trăm lệtri  

Đối với Hợp đồng số: 02338/2021/HĐCV/RB/306517 ngày 28/12/2021: Nợ 
gốc: 4.282.664.048 đồng; nợ lãi trong hạn: 1.431.587.584 đồng; nợ lãi quá hạn: 
40.022.902 đồng; tổng cộng:  5.718.274.534 đồng. 
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Đối với Hợp đồng mở thẻ tín dụng: Nợ gốc: 46.367.603 đồng; Nợ lãi: 
11.565.539 đồng; Nợ phí: 400.000 đồng; Tổng cộng: 58.333.142 đồng. 

Nay nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc ông H, bà D trả cho nguyên đơn tổng 
số tiền nợ tạm tính đến ngày 22/5/2025 là y ảy trăm bảb ỷ(Năm t5.776.607.676 

.)ngồđ y mươi sáuảy nghìn sáu trăm bảb ẻu sáu trăm lệmươi sáu tri  
Kể từ ngày 23/5/2025, ông Vũ Văn H, bà Lê Thị D còn phải có nghĩa vụ 

thanh toán số tiền lãi trên số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất đã thỏa 
thuận tại các Hợp đồng cho vay và Giấy nhận nợ đã ký cho đến khi thanh toán 

hết khoản nợ.    
Trường hợp, ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D không trả được nợ hoặc trả nợ 

không đầy đủ thì Ngân hàng H được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm 
quyền kê biên, phát mãi tài sản thế chấp Hợp đồng thế chấp bất động sản số: 
000207 ngày 07/01/2022 để thu hồi nợ vay. Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài 

sản thế chấp không đủ trả nợ cho ngân hàng H thì ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D 
vẫn có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ còn lại cho ngân hàng H. 

Đối với bản vẽ hiện trạng của Trung tâm kiểm định bản đồ nguyên đơn có ý kiến 
như sau: Tại vị trí số (7) là sân và bạc mái keo có chênh lệch so với giấy chứng nhận, 

vị trí số (8), (9) là sân. Tại buổi xem xét thẩm định nguyên đơn xác nhận vị trí chênh 
lệch này do bị đơn tự ý xây thêm phần mái che di động bằng bạt có khung thép. Đối 

với mái che này thì nếu trường hợp phải thi hành án phát mãi tài sản thế chấp thì 
nguyên đơn sẽ có đơn yêu cầu thi hành án và yêu cầu bị đơn tháo ra, vì đây là dạng 

mái che di động mục đích che nắng ở phần sân. Nguyên đơn xác nhận diện tích hiện 
trạng không có gì thay đổi so với thời điểm Ngân hàng đi thẩm định cho vay. 

Đối với bị đơn ông Vũ Văn H, bà Lê Thị D: 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo về việc 
thụ lý vụ án; thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải; quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định hoãn phiên tòa và 
giấy triệu tập đương sự tham gia tố tụng theo quy định; nhưng bị đơn vắng mặt 

không có lý do, không thể hiện ý kiến của mình bằng bất cứ văn bản nào nên vụ án 
không tiến hành hòa giải được và được đưa ra xét xử công khai. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Yêu cầu Tòa án buộc 
ông H, bà Dtrả cho nguyên đơn tổng số tiền nợ tạm tính đến ngày 22/5/2025 là 

y nghìn sáu ảb ẻu sáu trăm lệy mươi sáu triảy trăm bảb ỷ(Năm t5.776.607.676 
).ngồđ y mươi sáuảăm btr  

Kể từ ngày 23/5/2025, ông Vũ Văn H, bà Lê Thị D còn phải có nghĩa vụ 
thanh toán số tiền lãi trên số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất đã thỏa 

thuận tại các Hợp đồng cho vay và Giấy nhận nợ đã ký cho đến khi thanh toán 
hết khoản nợ.    

Trường hợp, ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D không trả được nợ hoặc trả nợ 
không đầy đủ thì Ngân hàng TMCP H được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có 
thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản thế chấp Hợp đồng thế chấp bất động sản số: 

000207 ngày 07/01/2022 để thu hồi nợ vay. Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài 
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sản thế chấp không đủ trả nợ cho NGÂN HÀNG H thì ông Vũ Văn H và bà Lê 
Thị D vẫn có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ còn lại cho Ngân hàng H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến về việc 
tuân theo pháp luật như sau: 

- Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Tòa án 
nhân dân huyện Bình Chánh, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng, 

người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tố tụng. 
Việc tống đạt các văn bản tố tụng cho các đương sự đều đã được thực hiện đúng 

quy định nên việc xét xử vắng mặt các đương sự vừa nêu là phù hợp với quy định 
của pháp luật. Tuy nhiên vụ án được đưa ra xét xử chưa đảm bảo thời hạn theo quy 

định tại khoản 1 Điều 203 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn. Bị đơn phải chịu nộp án phí dân sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 
tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, và ý kiến của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bình Chánh tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần H khởi kiện yêu cầu bị đơn ông Vũ Văn H và bà Lê Thị 
D trả số tiền vay theo Hợp đồng tín dụng mà các bên đã ký, đây là quan hệ “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng”; bị đơn đang cư trú trú tại huyện Bình Chánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh nên căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[2] Về việc xét xử vắng mặt bị đơn: Trong quá trình giải quyết, Tòa án đã 

thực hiện việc tống đạt và niêm yết các văn bản tố tụng đúng quy định, nhưng bị 
đơn không đến Tòa án trong cả hai lần được Tòa án triệu tập mở phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và hai lần Tòa án mở 
phiên tòa xét xử. Do vậy việc xét xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 
228 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

  [3] Về nội dung: 

           [3.1] Căn cứ vào Hợp đồng cho vay số 02338/2021/HĐCV/RB/306517, cụ 

thể như sau: Số tiền vay: 4.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm triệu 
đồng); Mục đích vay vốn: Mua BĐS tại thửa đất số 538, tờ bản đồ 71, địa chỉ: ấp 

73 (ấp 6C cũ), xã A, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Thời hạn vay: 300 tháng; 
Lãi suất cho vay: 7,99%/năm, kể từ ngày giải ngân cho đến hết ngày 30/12/2022; 

Lãi suất áp dụng đối với khoản vay cho thời gian tiếp theo được điều chỉnh định 
kỳ 03 tháng/lần vào ngày 06 hằng kỳ và được tính bằng: Lãi suất tham chiếu được 
công bố tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ: 3,5%/năm. Lãi suất quá hạn: 150% 
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lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn; Phương thức trả nợ: 
Nợ gốc trả đều hàng tháng, lãi trả hàng tháng tính trên dư nợ thực tế giảm dần.  

Nội dung các hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận tự nguyện của các bên và 
không trái pháp luật nên có hiệu lực; phù hợp với các quy định tại Điều 117, Điều 

463 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 23 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN 
ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

[3.2] Bị đơn ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D trong quá trình thực hiện hợp 

đồng đã thanh toán được một phần gốc và lãi thì vi phạm nghĩa vụ thanh toán 
theo hợp đồng tín dụng mà hai bên đã ký. Tính đến ngày 22/5/2025 bị đơn còn 

nợ tổng số tiền là u sáu ệy mươi sáu triảy trăm bảb ỷ(Năm tng ồđ5.776.607.676 
u ầyêu c SacombankNgân hàng  ).ngồđ y mươi sáuảy nghìn sáu trăm bảb ẻtrăm l

nêu trên  ợn còn nềti ốs ộn toàn bầt lộthanh toán m D ịLê Thvà bà  Vũ Văn Hông 

thanh toán xong  , bà DHông n khi ế, cho đ23/5/2025 ừn lãi phát sinh tính tềvà ti
n ống tín vay vồp đợn trong hậa thuỏt các bên thấc lãi suứtheo m ợn nảcác kho

n 1 ải khoạnh tịđúng theo quy đ p vàợđã ký là phù h ợn nậc nhớư ếcác khvà 
t ậa Luủu 98 cều 91, 95 và Điềnăm 2015; các Đi ựt Dân sậlu ộa Bủu 466 cềĐi

 ốa Thông tư sủu 25 cều 23 và Điềng năm 2010; các Điục tín dứch ổcác t
 ềnh vịc quy đớa Ngân hàng Nhà nưủNHNN ngày 30/12/2016 c-39/2016/TT

i ốc ngoài đớng, chi nhánh ngân hàng nưục tín dứch ổa tủvay c ng choột đạho
 n.ập nhấch ởy có cơ sấxét th ửng xét xồi đội khách hàng nên Hớv  

[3.3] Xét Giấy đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 
ngày 13/12/2021 giữa ông Vũ Văn H và Ngân hàng Thương mại Cổ phần H- Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình sử dụng thẻ, tính đến ngày 
22/5/2025 ông H còn nợ NGÂN HÀNG H số tiền nợ gốc: 46.367.603 đồng; nợ lãi: 
11.565.539 đồng; nợ phí: 400.000 đồng; tổng cộng: 58.333.142 đồng. Mặc dù 

nguyên đơn đã nhiều lần liên hệ nhưng đến nay ông H vẫn không thanh toán. Nội 
dung Giấy đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng thể hiện sự 

thỏa thuận tự nguyện của các bên và không trái pháp luật nên có hiệu lực. Ông H sử 
dụng thẻ nhưng không trả tiền cho Ngân hàng H là vi phạm nghĩa vụ thanh toán, do 

đó Hội đồng xét xử thấy có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng Sacombank 
buộc ông Triều phải trả số tiền nợ thẻ là 58.333.142 đồng. 

[3.4] Xét Hợp đồng thế chấp tài sản số 000207, quyển số 01/2022 TP/CC-
SCC/HĐGD ngày 07/01/2022 tại Văn phòng công chứng L, Thành phố Hồ Chí 

Minh giữa bên thế chấp là ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D và bên nhận thế chấp là 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần H đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất tại thửa đất số 538, tờ bản đồ 71 tại địa chỉ: ấp 73 (ấp 6C cũ), xã 
A, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 936051, số vào sổ cấp 
GCN: CS08541 do Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Bình Chánh 
cấp ngày 25/11/2021, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 29/12/2021 cho ông Vũ 

Văn H. Hợp đồng thế chấp đã được đăng ký giao dịch đảm bảo tại Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh ngày 10/01/2022. 
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Căn cứ khoản 1 Điều 319 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Hợp đồng thế 
chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm được giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc luật có quy định khác”. 

Như vậy có cơ sở cho thấy việc thế chấp tài sản bảo đảm giữa Ngân hàng 

HSB và ông Hải, bà D là đúng trình tự và hợp pháp quy định tại các Điều 317, 463 
của Bộ luật Dân sự và Điều 7a, 12 của Văn bản hợp nhất Nghị định về giao dịch 

bảo đảm số 8019/VBHN-BTP ngày 10/12/2013 của Bộ Tư pháp. Hội đồng xét xử 
xét thấy có cơ sở chấp nhận. 

Ngân hàng H yêu cầu trường hợp ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu 

cơ quan thi hành án dân sự phát mãi tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài 
sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất tại địa chỉ ấp 73 (ấp 6C cũ), xã A, huyện 
B, Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.  

Xét thấy, căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng thế chấp tài sản 
số 000207, quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/01/2022 quy định về 

xử lý tài sản thế chấp: “ngân hàng H được toàn quyền lựa chọn xử lý một phần 
hoặc toàn bộ tài sản chế chấp để thu hồi nợ (bao gồm cả trường hợp thu hồi nợ 

trước hạn) theo quy định của pháp luật và quy định của NGÂN HÀNG H khi xảy 
ra một trong nhưng trường hợp dưới đây: Nghĩa vụ trả nợ được đảm bảo theo hợp 

đồng này không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ khi đến 
hạn trả nợ…”;  

Căn cứ khoản 2 Điều 299 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định các trường hợp 
xử lý tài sản bảo đảm: “Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm 

trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc quy định của luật” 

Căn cứ khoản 6 Điều 320 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của 
bên thế chấp: “Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một 

trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này”;  

Do đó, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng H về việc phát mãi tài sản 

thế chấp để thu hồi nợ trong trường hợp bị đơn không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. 

 [4] Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh: Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Chánh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn. Bị đơn phải chịu nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định nêu trên của 
Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn. Buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền tính đến ngày 22/5/2025 là 

5.776.607.676 đồng (Năm tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bảy nghìn 
sáu trăm bảy mươi sáu đồng). 
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[5] Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và đo vẽ là 
36.555.261 đồng (Ba mươi sáu triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu 

mươi mốt đồng) do bị đơn ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D phải chịu nộp. Nguyên 
đơn đã đóng tạm ứng chi phí nên bị đơn phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho nguyên 

đơn số tiền trên. 

[6] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 92; Điều 227; Điều 228; Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ các Điều 117, Điều 299; Điều 317, 319, 320, Điều 463, Điều 466 
của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 91, Điều 95 và Điều 98 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

- Căn cứ Điều 26 của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2014); 

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy Ban 
Thường Vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần H đối với bị đơn ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D về việc tranh chấp 
hợp đồng tín dụng.  

1.1. Buộc ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần H tổng số tiền 5.776.607.676 đồng (Năm tỷ bảy trăm bảy 
mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đồng). Trong đó đối 

với Hợp đồng cho vay số: 02338/2021/HĐCV/RB/306517 ngày 28/12/2021 gồm 
nợ gốc: 4.282.664.048 đồng; nợ lãi trong hạn: 1,431.587.584 đồng; nợ lãi quá hạn: 

40.022.902 đồng; tổng cộng:  5.718.274.534 đồng và đối với Hợp đồng mở thẻ tín 
dụng gồm nợ gốc: 46.367.603 đồng; nợ lãi: 11.565.539 đồng; nợ phí: 400.000 

đồng; Tổng cộng: 58.333.142 đồng. 

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay khi bản án có 

hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày 23/5/2025 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền chưa thanh toán theo mức lãi suất mà 
các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên 

có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng 
cho vay thì lãi suất sẽ được tiếp tục điều chỉnh tại giai đoạn thi hành án. 
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1.2. Trường hợp ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả tiền theo bản án đã tuyên, Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần H có quyền yêu cầu phát mãi tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất tại thửa đất số 538, tờ bản đồ 71 tại địa chỉ ấp 73 (ấp 6C cũ), 

xã A, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 936051, số vào sổ cấp 

GCN: CS08541 do Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Bình Chánh 
cấp ngày 25/11/2021, cập nhật thay đổi chủ sở hữu, sử dụng ngày 29/12/2021 cho 

ông Vũ Văn H theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 000207, quyển số 01/2022 
TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/01/2022 tại Văn phòng công chứng L, Thành phố Hồ 

Chí Minh để thu hồi nợ theo quy định pháp luật. Số tiền thu được từ việc phát mãi 
tài sản thế chấp, sau khi trừ các lệ phí liên quan theo quy định pháp luật, sẽ được trả 
nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần H. 

1.3. Nếu sau khi phát mãi mà giá trị phát mãi nhỏ hơn nghĩa vụ thanh toán 
nợ của ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

H thì ông H, bà D có trách nhiệm thanh toán phần tiền còn lại. 

1.4. Trường hợp ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D trả hết nợ cho Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần H thì Ngân hàng phải có nghĩa vụ trả lại cho ông H, bà D 
toàn bộ các giấy tờ bản chính liên quan đến tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất 

và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: ấp 73 (ấp 6C cũ), xã A, huyện B, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

2. Về án phí: 

Ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D chịu án phí dân sự sơ thẩm là 113.776.608 

đồng (Một trăm mười ba triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm lẻ tám đồng). 

Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần H số tiền tạm ứng án phí đã 
nộp là 56.326.786 đồng (Năm mươi sáu triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm 

tám mươi sáu đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
AA/2023/0020541 ngày 19/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Về chi phí tố tụng: Ông Vũ Văn H và bà Lê Thị D có nghĩa vụ hoàn trả 

cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần H chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và chi 
phí đo vẽ là 36.555.261 đồng (Ba mươi sáu triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn 

hai trăm sáu mươi mốt đồng). 

4. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án 
mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

được tống đạt hợp lệ. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi 

hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án 
dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 
cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 
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tại các Điều 6,7,7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2014). Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Nơi nhận: 
 Đương sự; 
 VKSND H. Bình Chánh; 
 Lưu: VT, hồ sơ vụ án (12). 


 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyết 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


